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STT Mã môn Tên môn GV lý thuyết Trợ giảng Office hour Ghi chú

1 CTT011 Phương pháp lập trình thủ tụcPGS.TS.Trần Đan Thư Ngô Chánh Đức 8H

2 TTH043 Xác suất thống kê TS. Đinh Ngọc Thanh

3 NNP011 Pháp văn 1B TS. Nguyễn Thị Lệnh Anh

4 DTV003 Mạch số lý thuyết TS. Nguyễn Hướng Việt 7h30 - 10h50

5 DTV092 Mạch số thực hành (nhờ thầy Việt giới thiệu)

6 TCH001 Thể dục 1 TS. Nguyễn Văn Hùng

7 NNP013 Pháp văn 3A TS. Nguyễn Thị Huỳnh Hoa

8 CTT103 Hệ điều hành ThS. Vũ Thị Mỹ Hằng Phù Khắc Anh

9 CTT105 Mạng máy tính Lưu Thanh Trà Nguyễn Thành Long

10 CTT502 Nhập môn CNPM TS. Nguyễn Hải Quân Nguyễn Đức Huy Bắt đầu 8h

11 NNA001 Anh văn 1 Nguyễn Thiên Ân

12 CTT423 Lập trình Java ThS. Ngô Chánh Đức ThS. Ngô Chánh Đức

13 CTT534 Thiết kế giao diện ThS. Thái Lê Vinh

14 CTT328 Phân tích thống kê dữ liệu nhiều biếnTrần Vũ Đức Huỳnh Minh Đức
T5: 13H30 - 16H

T7 13H30 - 16H50

NNP011 (16VP) B.11A

CTT502 (15VP) I.61

CTT423 (14VP) I.71

CTT328 (14VP) I.42

TTH043 (16VP) B.11B

CTT105 (15VP) I.32

NNP015 (14VP) I.71

TCH001 (15+16VP)

CTT990 (14VP) I.71

NNP011 (16VP) B.11A

CTT103 (15VP) I.71

CTT103 (15VP) I.71

CTT623 (14VP) I.61

NNP013 (15VP) I.71

CTT328 (14VP) I.44

NNP013 (15VP) I.71

CTT328 (14VP) I.44

DTV092 (15+16VP) E.105

CTT103 (15VP) I.61

CTT328 (14VP) I.42

(LT)7:30-9:10

(TH)7:30-9:30

(LT)9:30-11:10

(TH)9:30-11:30

(LT)13:30-15:10

(TH)13:30-15:30

NNP013 (15VP) I.71

CTT623 (14VP) I.41

THỜI KHÓA BIỂU HK II NĂM HỌC 2016-2017 VP

DTV003 (15+16VP) B.11B

NNA001 (15VP) I.71

CTT011 (16VP) I.61

CTT103 (15VP) I.71

CTT011 (16VP) B.11B

CTT502 (15VP) I.32

NNP015 (14VP) I.71

CTT011 (16VP) B.11B

CTT502 (15VP) I.32

NNP015 (14VP) I.71

Học (10 tuần): 09/01/2017 - 08/04/2017, Nghỉ tết từ 23/01/2017 đến 11/02/2017

CTT328 (14VP) I.61

NNA001 (15VP) I.71

CTT423 (14VP) I.61

DTV003 (15+16VP) B.11B

NNP013 (15VP) I.71

CTT623 (14VP) I.41

TTH043 (16VP) B.11B

CTT105 (15VP) I.32

NNP015 (14VP) I.71

NNP011 (16VP) B.11A

CTT103 (15VP) I.71

TCH001 (15+16VP)

CTT990 (14VP) I.71

NNP011 (16VP) B.11A

CTT105 (15VP) I.61

CTT423 (14VP) I.71

(LT)15:30-17:10

(TH)15:30-17:30



15 CTT623 Chuyên đề hệ điều hành LinuxTS. Nguyễn Thị Minh TuyềnThS. Ngô Chánh Đức 13H - 16H40

16 CTT990 Thực tập thực tế TS. Nguyễn Hải Quân

17 NNP015 Pháp văn 5A TS. Nguyễn Thị Lệnh Anh 12H30 - 16H30


